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Dự thảo ngày 31-7
     NGHỊ ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.
_____________
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 06 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Nghị quyết số 71/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 của Quốc hội phê chuẩn Nghị định thư gia nhập Hiệp định thành lập Tổ chức thương mại thế giới của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

(Nội dung in đậm là nội dung sửa đổi, bổ sung)

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan (sau đây gọi tắt là Nghị định số 125/2017/NĐ-CP)

1. Khoản 1 Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 3. Ban hành biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế, Danh mục hàng hoá và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.
Ban hành kèm theo Nghị định này:

1. Phụ lục I – Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục mặt hàng chịu thuế.

2. Phụ lục II- Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế

3. Phụ lục III- Danh mục hàng hoá và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp đối với mặt hàng xe ô tô chở người từ 15 chỗ ngồi trở xuống (kể cả lái xe), đã qua sử dụng.

4. Phụ lục IV- Danh mục hàng hoá và mức thuế suất thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan đối với các mặt hàng thuộc diện áp dụng hạn ngạch thuế quan”.
2. Khoản 2 Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 4. Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục mặt hàng chịu thuế 

1. Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục mặt hàng chịu thuế quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này gồm mã hàng, mô tả hàng hoá, mức thuế suất thuế xuất khẩu quy định cho từng nhóm mặt hàng, mặt hàng chịu thuế xuất khẩu. Trường hợp hàng hóa xuất khẩu không có tên trong Biểu thuế xuất khẩu thì người khai hải quan khai mã hàng của hàng hóa xuất khẩu tương ứng với mã hàng 08 chữ số của mặt hàng đó trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi quy định tại mục I Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này tại mục tiêu chí “Mã số hàng hóa” và không phải khai báo mức thuế suất tại mục tiêu chí “thuế suất” trên tờ khai hàng hoá xuất khẩu.

Đối với các mặt hàng thuộc nhóm hàng có số thứ tự (STT) 211 tại Biểu thuế xuất khẩu khi làm thủ tục hải quan, người khai hải quan kê khai tên hàng và mã hàng của mặt hàng đó theo mã hàng 08 chữ số tương ứng với mã hàng 08 chữ số của mặt hàng đó trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi và ghi mức thuế suất thuế xuất khẩu là 5%. Các mặt hàng xuất khẩu thuộc nhóm có STT 211 là các mặt hàng đáp ứng đồng thời cả 02 điều kiện sau:

a) Điều kiện 1: Vật tư, nguyên liệu, bán thành phẩm (gọi chung là hàng hoá) không thuộc các nhóm có STT từ 01 đến STT 210 tại Biểu thuế xuất khẩu. 

b) Điều kiện 2: được chế biến trực tiếp từ nguyên liệu chính là tài nguyên, khoáng sản có tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên. Việc xác định tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên thực hiện theo quy định tại Nghị định số 146/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế và văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

 Hàng hóa xuất khẩu thuộc các trường hợp loại trừ quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 146/2017/NĐ-CP thì không thuộc nhóm có STT 211 của Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Nghị định này”.
3. Điều 7a được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 7a. Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với linh kiện ô tô nhập khẩu theo Chương trình ưu đãi thuế để sản xuất, lắp ráp xe ô tô (Chương trình ưu đãi thuế)”
1. Quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 0% đối với linh kiện ô tô nhập khẩu thuộc nhóm 98.49 tại Mục II Chương 98 của Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

a) Tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan, người khai hải quan thực hiện kê khai, nộp thuế theo mức thuế suất thuế nhập khẩu thông thường hoặc mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi hoặc mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo quy định hiện hành, chưa áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 0% quy định cho nhóm 98.49.

b) Việc áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 0% cho các linh kiện ô tô thuộc nhóm 98.49 thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều này.

2. Đối tượng và điều kiện áp dụng  Chương trình ưu đãi thuế
a) Đối tượng áp dụng: doanh nghiệp có giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp xe ô tô do Bộ Công Thương cấp để sản xuất, lắp ráp xe ô tô thuộc các chủng loại xe ô tô sử dụng nhiên liệu xăng, dầu,  xe ô tô chạy điện, xe ô tô sử dụng pin nhiên liệu, xe ô tô hybrid, xe ô tô sử dụng nhiên liệu sinh học hoàn toàn, xe ô tô sử dụng khí thiên nhiên.
 b) Điều kiện áp dụng: 
- Doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe ô tô phải đạt đủ sản lượng của Chương trình ưu đãi thuế quy định tại điểm c khoản này. 

Trường hợp sản xuất, lắp ráp xe ô tô sử dụng nhiên liệu xăng, dầu, doanh nghiệp phải cam kết sản xuất, lắp ráp các loại xe đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức 4 (giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021) và mức 5 (từ năm 2022 trở đi), cam kết sản xuất, lắp ráp mẫu xe theo tiêu chí quy định tại điểm d, đ khoản này và phải đáp ứng đủ sản lượng chung tối thiểu và sản lượng riêng tối thiểu quy định tại điểm c khoản này,.
Trường hợp sản xuất, lắp ráp xe ô tô thuộc các chủng loại xe ô tô chạy điện, xe ô tô sử dụng pin nhiên liệu, xe ô tô hybrid, xe ô tô sử dụng nhiên liệu sinh học hoàn toàn, xe ô tô sử dụng khí thiên nhiên, doanh nghiệp không phải cam kết về mẫu xe và không phải đáp ứng điều kiện về sản lượng tối thiểu trong 02 kỳ đầu tiên xét ưu đãi kể từ ngày đăng ký tham gia Chương trình ưu đãi thuế nhưng phải đáp ứng đủ sản lượng tối thiểu kể từ kỳ xét ưu đãi tiếp theo.
- Linh kiện ô tô do doanh nghiệp quy định tại điểm a khoản này trực tiếp nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp ô tô hoặc uỷ thác, uỷ quyền cho tổ chức cá nhân khác nhập khẩu. 

 - Linh kiện ô tô nhập khẩu đã sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe ô tô (không bao gồm linh kiện đã đưa vào sử dụng nhưng bị hỏng, bị lỗi) và phải thuộc Danh mục hàng hóa quy định tại nhóm 98.49 Mục II Chương 98 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

 - Linh kiện ô tô nhập khẩu thuộc loại linh kiện trong nước chưa sản xuất được. Việc xác định linh kiện trong nước chưa sản xuất được căn cứ theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về danh mục nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được.
- Linh kiện ô tô nhập khẩu là các linh kiện (chi tiết, cụm chi tiết, bộ phận) có mức độ rời rạc tối thiểu bằng mức độ rời rạc của linh kiện xe ô tô theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ về phương pháp xác định tỷ lệ nội địa hóa đối với xe ô tô và quy định tại điểm b.5.2 khoản 3.2 Mục I Chương 98 quy định tại Mục II Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này. 

c) Sản lượng xe ô tô sản xuất, lắp ráp theo từng giai đoạn cụ thể quy định tại điểm b.12 khoản 3.2 Mục I Chương 98 của Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này, gồm:
- Sản lượng chung tối thiểu là sản lượng áp dụng cho các chủng loại xe ô tô sản xuất, lắp ráp của một doanh nghiệp đăng ký tham gia Chương trình ưu đãi thuế. 

- Sản lượng tối thiểu là sản lượng áp dụng cho chủng loại xe ô tô chạy điện, xe ô tô sử dụng pin nhiên liệu, xe ô tô hybrid, xe ô tô sử dụng nhiên liệu sinh học hoàn toàn, xe ô tô sử dụng khí thiên nhiên.

 - Sản lượng riêng tối thiểu là sản lượng áp dụng cho các mẫu xe mà doanh nghiệp cam kết sản xuất, lắp ráp khi đăng ký tham gia Chương trình ưu đãi. 

Trường hợp doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe ô tô sử dụng nhiên liệu xăng, dầu và  xe ô tô chạy điện, xe ô tô sử dụng pin nhiên liệu, xe ô tô hybrid, xe ô tô sử dụng nhiên liệu sinh học hoàn toàn, xe ô tô sử dụng khí thiên nhiên đăng ký thêm 01 mẫu xe ô tô chở người từ 09 chỗ ngồi chở xuống/ xe minibuýt hoặc tối đa 02 mẫu xe buýt/xe khách/xe ô tô tải thuộc chủng loại xe ô tô chạy điện, xe ô tô sử dụng pin nhiên liệu, xe ô tô hybrid, xe ô tô sử dụng nhiên liệu sinh học hoàn toàn, xe ô tô sử dụng khí thiên nhiên thì doanh nghiệp được cộng sản lượng của mẫu xe đăng ký thêm vào sản lượng riêng tối thiểu để xét ưu đãi thuế.

 - Trường hợp doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe ô tô sử dụng nhiên liệu xăng, dầu và  xe ô tô chạy điện, xe ô tô sử dụng pin nhiên liệu, xe ô tô hybrid, xe ô tô sử dụng nhiên liệu sinh học hoàn toàn, xe ô tô sử dụng khí thiên nhiên không đáp ứng tiêu chí sản lượng chung tối thiểu, sản lượng riêng tối thiểu của mẫu xe đăng ký nhưng có đáp ứng sản lượng tối thiểu trong kỳ ưu đãi đạt thì doanh nghiệp được áp dụng thuế suất ưu đãi 0% đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất  xe ô tô chạy điện, xe ô tô sử dụng pin nhiên liệu, xe ô tô hybrid, xe ô tô sử dụng nhiên liệu sinh học hoàn toàn, xe ô tô sử dụng khí thiên nhiên.
- Trường hợp Tập đoàn, Tổng Công ty, Công ty có quy mô vốn điều lệ từ 3.000 tỷ đồng trở lên tham gia góp vốn (hoặc chiếm số cổ phần) trên 35% vào các công ty sản xuất, lắp ráp ô tô thì các công ty nhận vốn góp (hoặc chiếm số cổ phần) trên 35% không phải đáp ứng điều kiện về sản lượng khi xét điều kiện hưởng ưu đãi của Chương trình cho thời gian còn lại nếu một trong số các Công ty trên đạt điều kiện của Chương trình ưu đãi tại kỳ xét ưu đãi và các xe sản xuất lắp ráp của các công ty phải cùng nhóm xe, mẫu xe cam kết với Công ty đang được hưởng ưu đãi. Việc áp dụng mức thuế suất 0% đối với các linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp ô tô của mỗi doanh nghiệp phải tương ứng với sản lượng ô tô nguyên chiếc thực tế mà mỗi doanh nghiệp đã sản xuất, lắp ráp tại kỳ xét ưu đãi.

d) Mẫu xe sản xuất, lắp ráp quy định cho xe ô tô sử dụng xăng, dầu, xe ô tô sử dụng nhiên liệu sinh học hoàn toàn, xe ô tô sử dụng khí thiên nhiên như sau:
- Xe chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống: Một mẫu xe là xe có cùng tiêu chí động cơ và cùng tiêu chí thân vỏ xe hoặc khung vỏ xe;
- Xe minibuýt và xe buýt: Một mẫu xe là xe có cùng tiêu chí động cơ và cùng tiêu chí khung ô tô; 
- Xe tải:  Một mẫu xe là xe có cùng tiêu chí động cơ và cùng tiêu chí cabin;

- Tiêu chí thân vỏ xe, khung vỏ xe, khung ô tô, cabin được xác định căn cứ vào đặc tính kỹ thuật cơ bản của xe ô tô nêu tại bản thuyết minh thiết kế kỹ thuật của xe ô tô có dấu xác nhận thẩm định của Cục Đăng kiểm Việt Nam. 

Trường hợp doanh nghiệp đăng ký thêm mẫu xe cho chủng loại xe ô tô chạy điện, xe ô tô sử dụng pin nhiên liệu, xe ô tô hybrid thì mẫu xe là xe có cùng công suất mô tơ/động cơ điện hoặc cùng tiêu chí pin nhiên liệu.
đ) Tiêu chí về số lượng mẫu xe:

- Đối với nhóm xe ô tô chở người từ 09 chỗ ngồi chở xuống: 01 mẫu xe có dung tích xi lanh từ 2.500 cc trở xuống, tiêu hao nhiên liệu dưới 7,5 lít/100km; 
- Đối với nhóm xe minibuýt: 01 mẫu xe ; 

- Đối với nhóm xe buýt/xe khách: Tối đa 02 mẫu xe
- Đối với nhóm xe tải: Tối đa 02 mẫu xe hoặc 01 mẫu xe có tổng khối lượng toàn bộ trên 20 tấn đáp ứng tiêu chuẩn khí thải EURO 5. 

Trong thời gian thực hiện Chương trình ưu đãi thuế, doanh nghiệp được đăng ký lại mẫu xe cam kết sản xuất, lắp ráp nhưng vẫn phải đáp ứng  về tiêu chí số lượng mẫu và sản lượng riêng tối thiểu theo từng giai đoạn quy định tại điểm b.12 khoản 3.2 Mục I Chương 98 của Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này. 

3. Hồ sơ, thủ tục thực hiện Chương trình ưu đãi thuế:
a) Hồ sơ, thủ tục đăng ký tham gia Chương trình ưu đãi thuế và thủ tục khai báo trên tờ khai hải quan.
- Hồ sơ gồm: Công văn đăng ký tham gia Chương trình ưu đãi thuế theo Mẫu số 05 (01bản chính) quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này và Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp xe ô tô (01 bản sao có chứng thực).  

- Thủ tục đăng ký tham gia: Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký tham gia Chương trình ưu đãi thuế tại cơ quan hải quan nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính hoặc nơi có nhà máy sản xuất, lắp ráp để đăng ký tham gia Chương trình ưu đãi thuế ngay sau ngày Nghị định này được ký ban hành hoặc thời điểm bất kỳ hàng năm trong thời gian của Chương trình ưu đãi thuế. Thời điểm tham gia Chương trình ưu đãi thuế  tính từ ngày của công văn đăng ký trở đi. 

- Thủ tục khai báo trên tờ khai hải quan:

 Mã loại hình: khai mã loại hình A43  –  “Nhập khẩu linh kiện xe ô tô tham gia Chương trình ưu đãi thuế sản xuất, lắp ráp xe ô tô”  đối với các linh kiện ô tô nhập khẩu có các mã hàng thuộc nhóm 98.49 dự kiến để sản xuất, lắp ráp cho nhóm xe đăng ký tham gia Chương trình ưu đãi thuế. Việc kê khai mã loại hình A43 chỉ áp dụng đối với các linh kiện xe ô tô được sử dụng để sản xuất, lắp ráp cho nhóm xe đã đăng ký tham gia Chương trình ưu đãi thuế thuộc các mã hàng quy định tại Nhóm 98.49 và thuộc loại trong nước chưa sản xuất được. Người khai hải quan tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của  việc kê khai mã loại hình A43.
Mô tả hàng hóa: khai mã linh kiện (do doanh nghiệp tự mã hóa để theo dõi quản lý), tên linh kiện (mô tả chi tiết tên, quy cách, thông số kỹ thuật, thành phần cấu tạo, model, kí/mã hiệu, đặc tính, công dụng), tên mẫu xe dự kiến sản xuất lắp ráp đã đăng ký tham gia chương trình ưu đãi thuế sản xuất, lắp ráp ô tô. Đối với trường hợp linh kiện nhập khẩu dùng chung cho nhiều mẫu xe ô tô trong nhóm xe cam kết mà chưa xác định ngay được dùng để sản xuất, lắp ráp cho mẫu xe nào thì doanh nghiệp khai chỉ tiêu “Mô tả hàng hóa” như sau:  mã linh kiện (do doanh nghiệp tự mã hóa để theo dõi quản lý), tên linh kiện (mô tả chi tiết tên, quy cách, thông số kỹ thuật, thành phần cấu tạo, model, kí/mã hiệu, đặc tính, công dụng), tên nhóm xe dự kiến sản xuất lắp ráp đã đăng ký tham gia Chương trình ưu đãi thuế.
b) Hồ sơ, thủ tục áp dụng mức thuế suất ưu đãi 0% của nhóm 98.49

- Hồ sơ gồm:

Công văn đề nghị được áp dụng mức thuế suất ưu đãi 0% của nhóm 98.49 trong đó nêu rõ kỳ xét ưu đãi; số lượng linh kiện ô tô đã nộp thuế nhập khẩu trong giai đoạn kể từ ngày doanh nghiệp có công văn tham gia Chương trình ưu đãi thuế đến ngày có công văn đề nghị áp dụng mức thuế suất ưu đãi 0% được đưa vào sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe ô tô trong kỳ xét ưu đãi; số lượng xe ô tô thuộc các nhóm xe của Chương trình ưu đãi thuế thực tế đã sản xuất, lắp ráp trong kỳ xét ưu đãi; số lượng mẫu xe cam kết thực tế đã sản xuất, lắp ráp trong kỳ xét ưu đãi và số thuế đã nộp: 01 bản chính; 

 Bảng kê tình hình sử dụng linh kiện xe ô tô nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp xe ô tô (không bao gồm linh kiện đưa vào sử dụng nhưng bị hỏng, bị lỗi) trong giai đoạn đề nghị áp dụng mức thuế suất 0% theo Mẫu số 06 (01 bản chính) quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này và chứng từ kế toán thể hiện số lượng linh kiện nhập khẩu đã được sử dụng để sản xuất, lắp ráp các nhóm xe trong giai đoạn đề nghị áp dụng thuế suất 0% (01 bản sao).

Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng của doanh nghiệp theo mẫu phiếu do Cục Đăng kiểm Việt Nam phát hành (bản sao, số lượng bản sao tương ứng với số lượng xe đã sản xuất, lắp ráp trong giai đoạn đề nghị áp dụng mức thuế suất 0%); Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ô tô sản xuất, lắp ráp (số lượng bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình bản chính để đối chiếu tương ứng với số lượng kiểu loại xe sản xuất, lắp ráp) và Bản thuyết minh thiết kế kỹ thuật của xe ô tô có dấu xác nhận thẩm định của Cục Đăng kiểm Việt Nam (số lượng bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình bản chính để đối chiếu tương ứng với kiểu loại xe sản xuất, lắp ráp).

Bảng kê các tờ khai hải quan hàng hoá nhập khẩu; bảng kê số tiền thuế đã nộp theo từng tờ khai hải quan hàng hoá nhập khẩu theo Mẫu số 07 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này: 01 bản chính.

Đối với doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô đăng ký tham gia chương trình ưu đãi thuế sản xuất, lắp ráp ô tô thuộc trường hợp không phải đáp ứng điều kiện về sản lượng khi xét ưu đãi theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều này, doanh nghiệp nộp thêm: 

Văn bản đề nghị về việc không xét điều kiện tiêu chí sản lượng chung và sản lượng riêng, trong đó nêu rõ tên doanh nghiệp đề nghị; giai đoạn đề nghị không xét điều kiện về tiêu chí sản lượng chung, sản lượng riêng; tên Tập đoàn/Tổng công ty/công ty có quy mô vốn điều lệ từ 3000 tỷ đồng trở lên và nắm giữ trên 35% vốn của chủ sở hữu (hoặc cổ phần) tại doanh nghiệp đề nghị; tên doanh nghiệp có cùng Tập đoàn/Tổng công ty/công ty nắm giữ trên 35% vốn của chủ sở hữu (hoặc cổ phần) đáp ứng điều kiện của Chương trình ưu đãi thuế; nhóm xe đăng ký tham gia Chương trình ưu đãi thuế sản xuất, lắp ráp xe ô tô; số, ngày công văn đăng ký tham gia Chương trình ưu đãi thuế sản xuất, lắp ráp xe ô tô: 01 bản chính;

 Sổ cổ đông hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp đề nghị và doanh nghiệp có tên trong văn bản đề nghị: 01 bản sao có chứng thực.
- Thủ tục áp dụng mức thuế suất của nhóm 98.49: 

 Chậm nhất 30 ngày kể từ ngày 30 tháng 6 hoặc ngày 31 tháng 12 doanh nghiệp có công văn gửi cơ quan hải quan đề nghị áp dụng mức thuế suất 0% của nhóm 98.49 cho các linh kiện ô tô đã nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp các nhóm xe ô tô nêu tại lộ trình của Chương trình ưu đãi thuế trong giai đoạn theo đề nghị của doanh nghiệp. Giai đoạn đề nghị của doanh nghiệp tối đa không quá 06 tháng tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 6 hoặc từ ngày 01 tháng 7 đến ngày 31 tháng 12 hàng năm. Quá thời hạn 30 ngày nêu trên, doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị áp dụng mức thuế suất 0%, cơ quan hải quan vẫn căn cứ hồ sơ đề nghị của doanh nghiệp để thực hiện kiểm tra về đối tượng và các điều kiện áp dụng Chương trình ưu đãi thuế và xử phạt vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan. 
Cơ quan hải quan căn cứ hồ sơ đề nghị của doanh nghiệp thực hiện kiểm tra đối tượng và các điều kiện áp dụng Chương trình ưu đãi thuế quy định tại khoản 2 Điều này. Trường hợp giai đoạn đề nghị áp dụng mức thuế suất ưu đãi 0% của doanh nghiệp không đủ 06 tháng theo từng giai đoạn của Chương trình ưu đãi thuế, doanh nghiệp vẫn phải đạt đủ sản lượng chung tối thiểu, sản lượng tối thiểu và sản lượng riêng tối thiểu của mẫu xe cam kết quy định cho từng giai đoạn cụ thể của Chương trình ưu đãi thuế quy định tại điểm b.12 khoản 3.2 Mục I Chương 98 của Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này. 

 Việc xác định các tiêu chí về sản lượng chung tối thiểu, sản lượng tối thiểu và sản lượng riêng tối thiểu của mẫu xe cam kết được căn cứ vào số lượng phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng của doanh nghiệp đã phát hành trong giai đoạn đề nghị áp dụng mức thuế suất 0% của doanh nghiệp, phiếu này phải theo mẫu do Cục Đăng kiểm Việt Nam phát hành. Việc xác định vốn góp của chủ sở hữu (hoặc cổ phần) của Tập đoàn, Tổng công Ty, công ty chiếm trên 35% tại doanh nghiệp căn cứ vào Sổ cổ đông của doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Việc xác định số lượng linh kiện ô tô nhập khẩu đã sử dụng phù hợp với số lượng xe thực tế đã sản xuất, lắp ráp (không bao gồm linh kiện đưa vào sử dụng nhưng bị hỏng, bị lỗi) trong kỳ xét ưu đãi căn cứ bảng kê tình hình sử dụng, số lượng phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng của doanh nghiệp và giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ô tô sản xuất, lắp ráp.

Khi kiểm tra hồ sơ đề nghị áp dụng thuế suất ưu đãi 0%, doanh nghiệp chưa có đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định thì cơ quan hải quan có văn bản yêu cầu doanh nghiệp nộp bổ sung. Trường hợp cơ quan hải quan có nghi vấn về tính chính xác của hồ sơ thì thực hiện kiểm tra tại trụ sở cơ quan hải quan hoặc trụ sở cơ quan của người nộp thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.
Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ đề nghị áp dụng mức thuế suất ưu đãi 0% của doanh nghiệp, cơ quan hải quan xử lý như sau: 

Trường hợp doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện áp dụng Chương trình ưu đãi và doanh nghiệp (người nộp thuế) có số tiền thuế đã nộp đối với số linh kiện ô tô đã nhập khẩu lớn hơn số tiền thuế phải nộp theo mức thuế suất của nhóm 98.49 thì cơ quan hải quan thực hiện xử lý số thuế nộp thừa cho doanh nghiệp theo quy định của Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành. 
Trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng đủ điều kiện để được áp dụng Chương trình ưu đãi thì cơ quan hải quan có văn bản trả lời cho doanh nghiệp được biết.
Căn cứ Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước của Cơ quan hải quan, Kho bạc Nhà nước thực hiện chi hoàn trả thuế nhập khẩu nộp thừa cho doanh nghiệp. Nguồn hoàn trả thuế nộp thừa được lấy từ số thu của ngân sách trung ương về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
2. Bổ sung Điều 7b như sau:
“Điều 7b. Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện để sản xuất các sản phẩm hỗ trợ ưu tiên phát triển cho ngành công nghiệp ô tô giai đoạn năm 2019 – năm 2023 (gọi tắt là Chương trình ưu đãi thuế CNHT).
1. Quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 0% đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sản xuất các sản phẩm hỗ trợ ưu tiên phát triển cho ngành sản xuất, lắp ráp ô tô. 
a) Tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan, người khai hải quan căn cứ thực tế hàng nhập khẩu để kê khai mã hàng hoá, nộp thuế theo mức thuế suất thuế nhập khẩu thông thường hoặc mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi hoặc thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo quy định hiện hành, chưa áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 0% của Chương trình ưu đãi thuế CNHT.

b)Việc áp dụng mức thuế suất ưu đãi 0% thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều này.

2. Đối tượng và điều kiện áp dụng Chương trình ưu đãi thuế CNHT 

a) Đối tượng áp dụng: các doanh nghiệp hoạt động trong ngành sản xuất linh kiện, phụ tùng ô tô.

b) Điều kiện áp dụng:
- Doanh nghiệp phải cam kết nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, linh kiện để sản xuất, lắp ráp sản phẩm có tên trong Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển cho ngành sản xuất, lắp ráp ô tô quy định tại  mục IV Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 111/2015/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ và văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có) 

-  Doanh nghiệp phải có hợp đồng mua bán sản phẩm với các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe ô tô đáp ứng điều kiện của Chương trình ưu đãi thuế quy định tại Điều 7a Nghị định này;
- Doanh nghiệp phải có cơ sở sản xuất, có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đối với máy móc, thiết bị tại cơ sở sản xuất sản phẩm trên lãnh thổ Việt Nam;

- Nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được do doanh nghiệp trực tiếp nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển. Việc xác định nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất căn cứ theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về danh mục nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được.

3. Hồ sơ và thủ tục thực hiện Chương trình ưu đãi thuế CNHT 

a) Hồ sơ, thủ tục đăng ký tham gia Chương trình ưu đãi thuế CNHT; Thủ tục kê khai trên tờ khai hải quan: 

- Hồ sơ gồm: Công văn đăng ký tham gia Chương trình ưu đãi thuế CNHT theo Mẫu số 01 (01 bản chính) Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định này; Giấy chứng nhận đầu tư để chứng minh doanh nghiệp hoạt động trong ngành nghề sản xuất linh kiện, phụ tùng ô tô; Công văn thông báo cơ sở sản xuất, máy móc, thiết bị tại cơ sở sản xuất cho cơ quan hải quan theo Mẫu số 02 Phụ lục V Nghị định này. 

- Thủ tục đăng ký tham gia: Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký tham gia Chương trình ưu đãi thuế CNHT tại cơ quan hải quan nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính hoặc nơi có cơ sở sản xuất để đăng ký tham gia Chương trình ưu đãi thuế CNHT ngay sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành hoặc thời điểm bất kỳ hàng năm trong thời gian của Chương trình ưu đãi thuế CNHT.

- Thủ tục kê khai trên tờ khai hải quan:

- Mã loại hình: khai Mã loại hình A43  –  “Nguyên liệu, vật tư, linh kiện để sản xuất các sản phẩm hỗ trợ ưu tiên phát triển cho ngành công nghiệp ô tô theo Chương trình ưu đãi thuế CNHT. Người khai hải quan căn cứ bản chất mặt hàng nhập khẩu để thực hiện kê khai mã hàng hoá theo mã hàng hoá quy định tại các Biểu thuế nhập khẩu ban hành kèm theo các Nghị định của Chính phủ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

b) Hồ sơ, thủ tục áp dụng mức thuế suất ưu đãi 0% của Chương trình ưu đãi thuế CNHT:

- Hồ sơ gồm: 

+ Công văn đề nghị được áp dụng mức thuế suất ưu đãi 0% trong đó nêu rõ giai đoạn đề nghị được áp dụng mức thuế suất nhập khẩu 0%; số lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu đã được sử dụng để sản xuất sản phẩm nêu tại công văn đăng ký tham gia chương trình ưu đãi thuế CNHT; số lượng sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển đã sản xuất trong giai đoạn đề nghị áp dụng thuế suất 0%: 01 bản chính.

+ Hợp đồng mua bán sản phẩm với các doanh nghiệp đã đáp ứng điều kiện của Chương trình ưu đãi thuế quy định tại Điều 7a Nghị định này, kèm theo bản sao giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp ô tô do Bộ Công Thương cấp của doanh nghiệp có tên trong hợp đồng mua bán: 01 bản chính.

+ Bảng kê các hoá đơn giá trị gia tăng tương ứng với số lượng sản phẩm đã bán theo Hợp đồng mua bán: 01 bản chính.

+ Bảng kê các tờ khai hải quan hàng hoá nhập khẩu và số tiền thuế đã nộp theo từng tờ khai hải quan theo Mẫu số 03 Phụ lục V Nghị định này: 01 bản chính.

+ Bảng kê tình hình sử dụng hàng hóa nhập khẩu đã sử dụng để sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển theo Mẫu số 04 Phụ lục V Nghị định này: 01 bản chính

- Thủ tục áp dụng mức thuế suất 0%:

Chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày 30 tháng 6 hoặc ngày 31 tháng 12 hàng năm doanh nghiệp có công văn gửi cơ quan hải quan đề nghị áp dụng mức thuế suất ưu đãi 0% theo Chương trình ưu đãi thuế CNHT. Giai đoạn đề nghị áp dụng thuế suất 0% của doanh nghiệp tối đa không quá 06 tháng tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 6 hoặc từ ngày 01 tháng 7 đến ngày 31 tháng 12 hàng năm. Trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ quá thời hạn 30 ngày, cơ quan hải quan vẫn căn cứ hồ sơ đề nghị của doanh nghiệp để thực hiện kiểm tra về đối tượng và các điều kiện áp dụng Chương trình ưu đãi thuế CNHT và xử phạt vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan.  
 Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan hải quan nơi nhận thông báo của doanh nghiệp về cơ sở sản xuất, thực hiện kiểm tra cơ sở sản xuất, máy móc, thiết bị tại cơ sở sản xuất mà doanh nghiệp đã thông báo cho cơ quan hải quan. Cơ quan hải quan phải gửi quyết định kiểm tra cơ sở sản xuất cho doanh nghiệp trước khi thực hiện kiểm tra. Sau 05 ngày làm việc kể từ ngày ban hành Quyết định kiểm tra, cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra cơ sở sản xuất trong thời gian không quá 05 ngày làm việc với các nội dung kiểm tra gồm:

Đối với cơ sở sản xuất, cơ quan hải quan kiểm tra địa chỉ cơ sở sản xuất thực tế với thông tin ghi trong công văn thông báo đã gửi cho cơ quan hải quan; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền cấp cho doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền cấp cho chủ đất và hợp đồng thuê mượn đất, mặt bằng, nhà xưởng trong trường hợp doanh nghiệp đi thuê mượn để làm cơ sở sản xuất. 
Đối với máy móc, thiết bị, cơ quan hải quan kiểm tra các các tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu đối với trường hợp nhập khẩu; hóa đơn, chứng từ mua máy móc, thiết bị đối với trường hợp mua trong nước; hợp đồng thuê, mượn máy móc đối với trường hợp thuê, mượn máy móc.

Trong quá trình kiểm tra hồ sơ đề nghị áp dụng thuế suất 0%, trường hợp hồ sơ đề nghị áp dụng mức thuế suất 0% chưa đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định, cơ quan hải quan có văn bản đề nghị doanh nghiệp bổ sung hồ sơ. Trường hợp cơ quan hải quan có nghi vấn về tính chính xác của các thành phần hồ sơ thì thực hiện kiểm tra tại trụ sở cơ quan hải quan hoặc trụ sở cơ quan của người nộp thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

 Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ đề nghị áp dụng mức thuế suất 0% và cơ sở sản xuất, máy móc, thiết bị của doanh nghiệp, cơ quan hải quan xử lý như sau: 

Trường hợp doanh nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện để được áp dụng Chương trình ưu đãi thuế CNHT, cơ quan hải quan thực hiện xử lý tiền thuế nộp thừa cho doanh nghiệp theo quy định của Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng đủ điều kiện để được áp dụng Chương trình ưu đãi thuế CNHT, cơ quan hải quan có văn bản trả lời cho doanh nghiệp được biết.
Căn cứ Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước của Cơ quan hải quan, Kho bạc Nhà nước thực hiện chi hoàn trả thuế nhập khẩu nộp thừa cho doanh nghiệp. Nguồn hoàn trả thuế nộp thừa được lấy từ số thu của ngân sách trung ương về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày      tháng      năm 2019.

2. Nghị định này bãi bỏ điểm b.3 khoản 3.2 mục I Chương 98 Phụ lục II Nghị định số 125/2017/NĐ-CP.
3.  Trách nhiệm thi hành

a) Bộ Tài chính thực hiện kiểm tra, giám sát, tham vấn giá, chống gian lận thương mại theo quy định đối với những mặt hàng có mức thuế suất nhập khẩu cao và các mặt hàng có rủi ro cao về trị giá tính thuế.
b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành danh mục hàng hoá trong nước đã sản xuất được, cập nhật sửa đổi Danh mục để làm căn cứ xác định linh kiện, vật tư, nguyên liệu trong nước chưa sản xuất được quy định tại Điều 7a và Điều 7b Nghị định này.

c) Bộ Khoa học và Công nghệ rà soát, sửa đổi quy định về mức độ rời rạc trong trường hợp cần thiết, đảm bảo phù hợp với thực tế.

d) Bộ Công Thương cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp ô tô theo đúng quy định của Chính phủ về điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô để bảo đảm Chương trình ưu đãi thuế đối với sản xuất, lắp ráp ô tô quy định tại Điều 7a Nghị định này được áp dụng cho đúng đối tượng.
đ) Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp hoạt động trong ngành sản xuất linh kiện, phụ tùng ô tô theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư để bảo đảm Chương trình ưu đãi thuế CNHT sản xuất, lắp ráp ô tô quy định tại Điều 7b Nghị định này được áp dụng cho đúng đối tượng.

4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

	Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán nhà nước;

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;

- Ngân hàng Chính sách xã hội;

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,

các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

- Lưu: VT, KTTH (2b).KN 
	TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc


Phụ lục I
Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục mặt hàng chịu thuế

(Ban hành kèm theo Nghị định số      /2019/NĐ-CP

ngày    tháng     năm 2019 của  Chính Phủ)

	STT
	Mã hàng
	Mô tả hàng hóa
	Thuế suất (%)

	23
	25.05
	Các loại cát tự nhiên, đã hoặc chưa nhuộm màu, trừ cát chứa kim loại thuộc Chương 26.
	

	
	2505.10.00
	- Cát oxit silic và cát thạch anh:
	

	
	2505.10.00.10
	- - Bột oxit silic mịn và siêu mịn có kích thước hạt từ 96μm (micrô mét) trở xuống gồm SEPASIL TFT 6 (hàm lượng SiO2 ≥ 99,6%, Fe2O3 ≤ 0,010%, độ ẩm ≤ 0,1%); SIKRON SV 300 (hàm lượng SiO2 ≥ 98,1%, Fe2O3 ≤ 0,015%, độ ẩm ≤ 0,1 %); SIKRON SV 500 (hàm lượng SiO2 ≥ 97,7%, Fe2O3 ≤ 0,017%, độ ẩm ≤ 0,1%); SIKRON SV 800 (hàm lượng SiO2 ≥ 97,7%, Fe2O3≤ 0,017%, độ ẩm ≤ 0,1%). Bột oxit silic mịn và siêu mịn có kích thước hạt ≤ 600 μm – PHX CRYSTAL (Hàm lượng SiO2 ≥ 99,4%, Fe2O3 ≤ 0,030%; Chỉ số độ trắng L* ≥ 95%) và loại có kích thước hạt từ 96μm trở xuống – TFT (THA01), TH900, 270 mesh, 325 Mesh; VSP 350 (Hàm lượng SiO2 ≥ 99,4%, Fe2O3 ≤ 0,030%; có độ ẩm ≤0,3%) 
	10

	
	2505.10.00.90
	- - Loại khác
	30

	
	2505.90.00
	- Loại khác
	30

	
	
	
	

	80
	28.04
	Hydro, khí hiếm và các phi kim loại khác.
	

	
	2804.70.00
	- Phospho:
	

	
	2804.70.00.10
	- - Phospho vàng
	20

	
	2804.70.00.90
	- - Loại khác
	0

	
	2804.80.00
	- Arsen
	0

	
	2804.90.00
	- Selen
	0

	
	
	
	


Phụ lục II

Biểu thuế nhập khẩu theo danh mục mặt hàng chịu thuế

(Ban hành kèm theo Nghị định số      /2019/NĐ-CP

ngày    tháng     năm 2019 của  Chính Phủ)

I. Sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi một số mặt hàng quy định tại mục I Phụ lục II – Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Nghị định số 125/2017/NĐ-CP như sau:

	Mã hàng
	Mô tả hàng hóa
	Thuế suất (%)

	03.03
	Cá, đông lạnh, trừ phi-lê cá (fillets) và các loại thịt cá khác thuộc nhóm 03.04.
	

	
	- Cá hồi, trừ các phụ phẩm ăn được sau giết mổ của cá thuộc các phân nhóm từ 0303.91 đến 0303.99:
	

	0303.12.00
	- - Cá hồi Thái Bình Dương khác (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou và Oncorhynchus rhodurus)
	10

	
	
	

	03.05
	Cá, làm khô, muối hoặc ngâm nước muối; cá hun khói, đã hoặc chưa làm chín trước hoặc trong quá trình hun khói; bột mịn, bột thô và viên làm từ cá, thích hợp dùng làm thức ăn cho người.
	

	0305.43.00
	- - Cá hồi chấm (trout) (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache và Oncorhynchus chrysogaster)
	15

	
	
	

	07.12
	Rau khô, ở dạng nguyên, cắt, thái lát, vụn hoặc ở dạng bột, nhưng chưa chế biến thêm.
	

	0712.90
	- Rau khác; hỗn hợp các loại rau:
	

	0712.90.10
	- - Tỏi 
	22

	0712.90.90
	- - Loại khác
	22

	
	
	

	21.03
	Nước xốt và các chế phẩm làm nước xốt; đồ gia vị hỗn hợp và bột canh hỗn hợp; bột mịn và bột thô từ hạt mù tạt và mù tạt đã chế biến.
	

	2103.10.00
	- Nước xốt đậu tương
	32

	2103.90
	- Loại khác:
	

	 
	- - Nước xốt và các chế phẩm làm nước xốt:
	

	2103.90.12
	- - - Nước mắm
	32

	
	
	

	21.06
	Các chế phẩm thực phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác.
	

	2106.90
	- Loại khác:
	

	 
	- - Loại khác:
	

	2106.90.92
	- - - Xirô đã pha màu hoặc hương liệu
	15

	
	
	

	24.03
	Lá thuốc lá đã chế biến và các nguyên liệu thay thế lá thuốc lá đã chế biến khác; thuốc lá "thuần nhất" hoặc thuốc lá "hoàn nguyên"; chiết xuất và tinh chất lá thuốc lá.
	

	 
	-  Loại khác:
	

	2403.91
	- - Thuốc lá "thuần nhất" hoặc "hoàn nguyên" (thuốc lá tấm):
	

	2403.91.10
	- - - Đã được đóng gói để bán lẻ
	50

	2403.91.90
	- - - Loại khác
	70

	
	
	

	25.01
	Muối (kể cả muối ăn và muối đã bị làm biến tính) và natri clorua tinh khiết, có hoặc không ở trong dung dịch nước hoặc có chứa chất chống đóng bánh hoặc chất làm tăng độ chẩy; nước biển.
	

	2501.00.10
	- Muối thực phẩm
	30

	2501.00.20
	- Muối mỏ chưa chế biến
	30

	2501.00.50
	-  Nước biển
	15

	
	- Loại khác:
	

	2501.00.91
	- - Có hàm lượng natri clorua trên 60% nhưng dưới 97%, tính theo hàm lượng khô, đã bổ sung thêm i ốt
	15

	2501.00.92
	- - Loại khác, có hàm lượng natri clorua từ 97% trở lên nhưng dưới 99,9%, tính theo hàm lượng khô
	15

	2501.00.99
	- - Loại khác
	15

	
	
	

	2802.00.00
	Lưu huỳnh, thăng hoa hoặc kết tủa; lưu huỳnh dạng keo.
	0

	
	
	

	28.33
	Sulphat; phèn (alums); peroxosulphat (persulphat).
	

	
	- Sulphat loại khác:
	

	2833.27.00
	- - Của bari
	3

	
	
	

	32.15
	Mực in, mực viết hoặc mực vẽ và các loại mực khác, đã hoặc chưa cô đặc hoặc làm thành thể rắn.
	

	 
	- Mực in:
	

	3215.11
	- - Màu đen:
	

	3215.11.10
	- - - Mực in được làm khô bằng tia cực tím 
	5

	3215.11.90
	- - - Loại khác
	5

	3215.19.00
	- - Loại khác
	5

	3215.90
	- Loại khác:
	

	3215.90.10
	- - Khối carbon loại dùng để sản xuất giấy than
	7

	3215.90.60
	- - Mực vẽ hoặc mực viết
	5

	3215.90.70
	- - Mực dùng cho máy nhân bản thuộc nhóm 84.72 
	7

	3215.90.90
	- - Loại khác
	5

	
	
	

	64.02
	Các loại giày, dép khác có đế ngoài và mũ giày bằng cao su hoặc plastic.
	

	6402.99
	- - Loại khác:
	

	6402.99.10
	- - -  Loại có mũi giày được gắn kim loại để bảo vệ
	30

	6402.99.90
	- - - Loại khác
	30

	
	
	

	72.08
	Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim được cán phẳng, có chiều rộng từ 600mm trở lên, được cán nóng, chưa phủ, mạ hoặc tráng.
	

	7208.10.00
	- Dạng cuộn, chưa được gia công quá mức cán nóng, có hình dập nổi
	5

	 
	- Loại khác, dạng cuộn, chưa được gia công quá mức cán nóng, đã ngâm tẩy gỉ:
	

	7208.25.00
	- - Chiều dày từ 4,75 mm trở lên
	5

	7208.26.00
	- - Chiều dày từ 3 mm đến dưới 4,75 mm
	5

	7208.27
	- - Chiều dày dưới 3mm:
	

	 
	- - - Chiều dày dưới 2mm:
	

	7208.27.11
	- - - - Có hàm lượng carbon từ 0,6% trở lên tính theo trọng lượng
	

	7208.27.19
	- - - - Loại khác
	5

	 
	- - - Loại khác:
	

	7208.27.91
	- - - - Có hàm lượng carbon từ 0,6% trở lên tính theo trọng lượng
	5

	7208.27.99
	- - - - Loại khác
	5

	 
	- Loại khác, dạng cuộn, chưa được gia công quá mức cán nóng:
	

	7208.36.00
	- - Chiều dày trên 10 mm
	5

	7208.37.00
	- - Chiều dày từ 4,75 mm đến 10 mm
	5

	7208.38.00
	- - Chiều dày từ 3 mm đến dưới 4,75 mm
	5

	7208.39
	- - Chiều dày dưới 3 mm:
	

	7208.39.10
	- - - Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng và chiều dày không quá 0,17 mm
	5

	7208.39.90
	- - - Loại khác
	5

	7208.40.00
	- Dạng không cuộn, chưa được gia công quá mức cán nóng, có hình dập nổi trên bề mặt
	5

	 
	- Loại khác, dạng không cuộn, chưa được gia công quá mức cán nóng:
	

	7208.51.00
	- - Chiều dày trên 10 mm
	5

	7208.52.00
	- - Chiều dày từ 4,75 mm đến 10 mm
	5

	7208.53.00
	- - Chiều dày từ 3 mm đến dưới 4,75 mm
	5

	7208.54
	- - Chiều dày dưới 3 mm:
	

	7208.54.10
	- - - Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng và chiều dày không quá 0,17 mm
	5

	7208.54.90
	- - - Loại khác
	5

	7208.90
	- Loại khác:
	

	7208.90.10
	- - Dạng lượn sóng
	5

	7208.90.20
	- - Loại khác, có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng và chiều dày không quá 0,17 mm
	5

	7208.90.90
	- - Loại khác
	5

	
	
	

	
	
	

	87.04
	Xe có động cơ dùng để chở hàng.
	

	8704.10
	- Xe tự đổ được thiết kế để sử dụng trên các loại đường không phải đường quốc lộ:
	

	
	- - Loại khác:
	

	8704.10.37
	- - - Khối lượng toàn bộ theo thiết kế  trên 45 tấn
	10

	
	- Loại khác, có động cơ đốt trong kiểu piston cháy do nén (diesel hoặc bán diesel):
	

	
	- - - Khối lượng toàn bộ theo thiết kế  trên 45 tấn:
	

	
	- - - - Loại khác:
	

	8704.23.81
	- - - - - Ô tô đông lạnh 
	10

	8704.23.82
	- - - - - Ô tô thu gom phế thải có bộ phận nén phế thải
	10

	8704.23.84
	- - - - - Ô tô bọc thép để chở hàng hóa có giá trị
	10

	8704.23.85
	- - - - - Ô tô chở bùn có thùng rời nâng hạ được
	10

	8704.23.86
	- - - - - Ô tô tự đổ
	10

	8704.23.89
	- - - - - Loại khác
	10

	
	- Loại khác, có động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng tia lửa điện:
	

	8704.32
	- - Khối lượng toàn bộ theo thiết kế  trên 5 tấn:
	

	
	- - - Khối lượng toàn bộ theo thiết kế  trên 45 tấn:
	

	 
	- - - - Loại khác:
	

	8704.32.93
	- - - - - Ô tô đông lạnh  
	10

	8704.32.94
	- - - - - Ô tô thu gom phế thải có bộ phận nén phế thải
	10

	8704.32.95
	- - - - - Ô tô xi téc; ô tô chở xi măng kiểu bồn
	10

	8704.32.96
	- - - - - Ô tô bọc thép để chở hàng hóa có giá trị
	10

	8704.32.97
	- - - - - Ô tô chở bùn có thùng rời nâng hạ được
	10

	8704.32.98
	- - - - - Ô tô tự đổ
	10

	8704.32.99
	- - - - - Loại khác
	10

	8704.90
	- Loại khác:
	

	 
	- - Loại khác:
	

	8704.90.95
	- - - Khối lượng toàn bộ theo thiết kế  trên 45 tấn
	10

	
	
	

	87.06
	Khung gầm đã lắp động cơ, dùng cho xe có động cơ thuộc các nhóm từ 87.01 đến 87.05.
	

	 
	- Dùng cho xe thuộc nhóm 87.03:
	

	8706.00.31
	- - Dùng cho xe đua cỡ nhỏ và xe chơi gôn (kể cả xe golf buggies) và các loại xe tương tự
	27

	8706.00.32
	- - Dùng cho ô tô cứu thương
	27

	8706.00.33
	- - Dùng cho ô tô (bao gồm cả ô tô chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons) và ô tô thể thao, nhưng không kể ô tô van)
	27

	8706.00.39
	- - Loại khác
	27

	
	
	

	87.07
	Thân xe (kể cả ca-bin), dùng cho xe có động cơ thuộc các nhóm từ 87.01 đến 87.05.
	

	8707.10
	- Dùng cho xe thuộc nhóm 87.03:
	

	8707.10.10
	- - Dùng cho xe đua cỡ nhỏ và xe chơi gôn (kể cả xe golf buggies) và các loại xe tương tự
	27

	8707.10.90
	- - Loại khác
	27

	8707.90
	- Loại khác:
	

	8707.90.40
	- - Cabin lái dùng cho xe tự đổ được thiết kế để sử dụng trên các loại đường không phải đường quốc lộ
	27

	8707.90.90
	- - Loại khác
	27

	
	
	

	8711
	Mô tô (kể cả xe gắn máy có bàn đạp (moped)) và xe đạp có gắn động cơ phụ trợ, có hoặc không có thùng xe bên cạnh; thùng xe có bánh (side-cars).
	

	8711.60
	- Loại dùng động cơ điện để tạo động lực:
	

	 
	- - Dạng CKD:
	

	8711.60.11
	- - - Xe đạp
	55

	8711.60.12
	- - - Xe "kick scooter"; xe tự cân bằng "self-balancing cycle"; xe "pocket motorcycle” (SEN)
	55

	8711.60.13
	- - - Xe mô tô loại khác
	55

	8711.60.19
	- - - Loại khác
	55

	 
	- - Loại khác:
	

	8711.60.91
	- - - Xe đạp
	55

	8711.60.92
	- - - Xe "kick scooter"; xe tự cân bằng "self-balancing cycle"; xe "pocket motorcycle” (SEN)
	55

	8711.60.93
	- - - Xe mô tô loại khác
	55

	8711.60.99
	- - - Loại khác
	55

	8711.90
	- Loại khác:
	

	8711.90.40
	- - Thùng xe có bánh (side-cars)
	32

	8711.90.60
	- - Loại khác, dạng CKD
	55

	8711.90.90
	- - Loại khác
	55


II. Sửa đổi mục II – Chương 98 Phụ lục II – Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế
“I. CHÚ GIẢI, ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC ÁP DỤNG THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI RIÊNG TẠI CHƯƠNG 98

3. Cách thức phân loại, điều kiện, thủ tục để được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng ghi tại Chương 98, báo cáo kiểm tra quyết toán việc sử dụng hàng hóa được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng.
3.2. Điều kiện, thủ tục để áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng quy định tại Chương 98:

b.12.1) Nhóm xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống thuộc nhóm 87.03: Xe ô tô sử dụng nhiên liệu xăng, dầu có dung tích xi lanh từ 2.500 cc trở xuống; xe ô tô chạy điện, xe ô tô sử dụng pin nhiên liệu, xe ô tô hybrid, xe ô tô sử dụng nhiên liệu sinh học hoàn toàn, xe ô tô sử dụng khí thiên nhiên
Đơn vị: chiếc

	Lộ trình
	Năm 2019
	Năm 2020
	Năm 2021
	Năm 2022

	
	Từ  ngày 1/1 đến ngày 30/6
	Từ  ngày 1/7 đến  ngày 31/12
	Từ  ngày 1/1 đến  ngày 30/6
	Từ  ngày 1/7 đến ngày 31/12
	Từ  ngày 1/1 đến  ngày 30/6
	Từ  ngày 1/7 đến ngày 31/12
	Từ  ngày 1/1 đến  ngày 30/6
	Từ  ngày 1/7 đến ngày 31/12

	Sản lượng tối thiểu
	
	
	125
	125
	125
	125
	125
	125

	Sản lượng chung tối thiểu
	8.500
	8.500
	10.000
	10.000
	11.500
	11.500
	13.500
	13.500

	Trong đó,  sản lượng riêng tối thiểu của 01 mẫu xe cam kết
	3.500
	3.500
	4.000
	4.000
	4.500
	4.500
	5.000
	5.000


 b.12.2 ) Nhóm xe ô tô có động cơ dùng để vận tải hàng hóa thuộc nhóm 87.04 và xe ô tô chuyên dùng có động cơ thuộc nhóm 87.05: xe ô tô sử dụng nhiên liệu xăng, dầu; xe ô tô chạy điện; xe ô tô sử dụng pin nhiên liệu; xe ô tô hybrid; xe sử dụng nhiên liệu sinh học hoàn toàn; xe ô tô sử dụng khí thiên nhiên (gọi tắt là xe tải).
b.12.2.1)  Nhóm xe tải có tổng khối lượng toàn bộ theo thiết kế không quá  05 tấn:

Đơn vị: chiếc

	Lộ trình
	Năm 2019
	Năm 2020
	Năm 2021
	Năm 2022

	
	Từ  ngày 1/1 đến ngày 30/6
	Từ  ngày 1/7 đến  ngày 31/12
	Từ  ngày 1/1 đến  ngày 30/6
	Từ  ngày 1/7 đến ngày 31/12
	Từ  ngày 1/1 đến  ngày 30/6
	Từ  ngày 1/7 đến ngày 31/12
	Từ  ngày 1/1 đến  ngày 30/6
	Từ  ngày 1/7 đến ngày 31/12

	Sản lượng tối thiểu
	
	
	125
	125
	125
	125
	125
	125

	Sản lượng chung tối thiểu
	4.000
	3.500
	4.000
	4.000
	4.600
	4.600
	5.200
	5.200

	Sản lượng riêng tối thiểu cho 1 hoặc 2 mẫu xe
	2.500
	2.000
	2.300
	2.300
	2.600
	2.600
	3.000
	3.000


b.12.2.2)   Nhóm xe tải có tổng khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 5 tấn: 

Đơn vị: chiếc

	Lộ trình
	Năm 2019
	Năm 2020
	Năm 2021
	Năm 2022

	
	Từ  ngày 1/1 đến ngày 30/6
	Từ  ngày 1/7 đến  ngày 31/12
	Từ  ngày 1/1 đến  ngày 30/6
	Từ  ngày 1/7 đến ngày 31/12
	Từ  ngày 1/1 đến  ngày 30/6
	Từ  ngày 1/7 đến ngày 31/12
	Từ  ngày 1/1 đến  ngày 30/6
	Từ  ngày 1/7 đến ngày 31/12

	Sản lượng tối thiểu
	
	
	125
	125
	125
	125
	125
	125

	Sản lượng chung tối thiểu
	3.000
	2.500
	2.800
	2.800
	3.200
	3.200
	3.600
	3.600

	Sản lượng riêng tối thiểu cho 1 hoặc 2 mẫu xe
	1.200
	1.000
	1.150
	1.150
	1.300
	1.300
	1.500
	1.500

	Sản lượng riêng tối thiểu cho 01 mẫu xe có tổng khối lượng toàn bộ trên 20 tấn đáp ứng tiêu chuẩn khí thải EURO 5
	500
	500

	570
	570
	650
	650
	740
	740


b.12.3) Nhóm xe ô tô chở người từ 10 chỗ đến 19 chỗ ngồi thuộc nhóm 87.02: xe ô tô sử dụng nhiên liệu xăng, dầu; xe ô tô chạy bằng điện; xe ô tô sử dụng pin nhiên liệu; xe ô tô hybrid; xe ô tô sử dụng nhiên liệu sinh học hoàn toàn; xe ô tô sử dụng khí thiên nhiên (gọi tắt là xe minibuýt) 
Đơn vị: chiếc

	Lộ trình
	Năm 2019
	Năm 2020
	Năm 2021
	Năm 2022

	
	Từ  ngày 1/1 đến ngày 30/6
	Từ  ngày 1/7 đến  ngày 31/12
	Từ  ngày 1/1 đến  ngày 30/6
	Từ  ngày 1/7 đến ngày 31/12
	Từ  ngày 1/1 đến  ngày 30/6
	Từ  ngày 1/7 đến ngày 31/12
	Từ  ngày 1/1 đến  ngày 30/6
	Từ  ngày 1/7 đến ngày 31/12

	Sản lượng tối thiểu
	
	
	125
	125
	125
	125
	125
	125

	Sản lượng chung tối thiểu
	450
	450
	500
	500
	600
	600
	700
	700

	Sản lượng riêng tối thiểu cho 1 mẫu xe 
	200
	200
	250
	250
	300
	300
	350
	350


b.12.4) Nhóm xe ô tô chở người từ 20 chỗ ngồi trở lên thuộc nhóm 87.02: xe ô tô sử dụng nhiên liệu xăng hoặc dầu; xe ô tô chạy bằng điện; xe ô tô sử dụng pin nhiên liệu; xe ô tô hybrid; xe ô tô sử dụng nhiên liệu sinh học hoàn toàn; xe ô tô sử dụng khí thiên nhiên (gọi tắt là xe buýt/xe khách): 
Đơn vị: chiếc

	Lộ trình
	Năm 2019
	Năm 2020
	Năm 2021
	Năm 2022

	
	Từ  ngày 1/1 đến ngày 30/6
	Từ  ngày 1/7 đến  ngày 31/12
	Từ  ngày 1/1 đến  ngày 30/6
	Từ  ngày 1/7 đến ngày 31/12
	Từ  ngày 1/1 đến  ngày 30/6
	Từ  ngày 1/7 đến ngày 31/12
	Từ  ngày 1/1 đến  ngày 30/6
	Từ  ngày 1/7 đến ngày 31/12

	Sản lượng tối thiểu
	
	
	125
	125
	125
	125
	125
	125

	Sản lượng chung tối thiểu
	850
	800
	900
	900
	1.000
	1.000
	1.100
	1.100

	Sản lượng riêng tối thiểu cho 01 hoặc  2 mẫu xe 
	500
	450
	500
	500
	600
	600
	700
	700


Mẫu số 05 

	TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
-----------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: …………/………..
V/v đăng ký tham gia Chương trình ưu đãi thuế linh kiện ô tô
	Hà Nội, ngày……tháng……năm …


Kính gửi: Cơ quan hải quan …………….. (1)

Tên tổ chức/cá nhân:  ………………………………………………………(2)

Mã số thuế:………………………………………………………………………

CMND/Hộ chiếu số:……………………..………….Ngày cấp:... ./……./………

Nơi cấp:……………………………………………………Quốc tịch: …....…....

Địa chỉ:………………………………………………………………………......

Số điện thoại:…………………………….………; số fax: ………………….....

Tên Nhà máy sản xuất, lắp ráp (SXLR) ô tô …………………, công suất sản xuất, lắp ráp ô tô của nhà máy…………………….
Địa điểm thực hiện Nhà máy: …………………………………......................….

Nay, …………………… đăng ký tham gia Chương trình ưu đãi thuế linh kiện ô tô trong thời gian từ ..............đến 31/12/2022 để SXLR xe ô tô gồm: 

- Mẫu xe cam kết sản xuất lắp ráp (Đề nghị nêu rõ tiêu chí động cơ; tiêu chí thân vỏ xe/khung vỏ xe (áp dụng cho nhóm xe chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống), tiêu chí khung ô tô (áp dụng cho nhóm xe minibuýt và xe buýt), tiêu chí cabin (áp dụng cho nhóm xe tải)): 

+ Số lượng mẫu:.........;

+ Tên mẫu xe:....... thuộc nhóm xe 87.02/ 87.03/ 87.04/ 87.05

- Nội dung cam kết thực hiện: 

+ Cam kết đạt đủ 02 tiêu chí sản lượng chung tối thiểu, sản lượng tối thiểu, sản lượng riêng tối thiểu quy định cho từng giai đoạn cụ thể.
+ Cam kết sản xuất, lắp ráp đúng mẫu xe cam kết: đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức 4 (giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021) và mức 5 (từ năm 2022  trở đi): mẫu xe thuộc nhóm 87.03, loại có dung tích xi lanh từ 2.500 cc trở xuống, tiêu hao nhiên liệu dưới 7,5lít/100km / mẫu xe thuộc nhóm 87.02/ mẫu xe thuộc nhóm 87.04 và 87.05; Mẫu xe thuộc 01 trong các chủng loại xe ô tô chạy điện, xe ô tô sử dụng pin nhiên liệu, xe ô tô hybrid, xe ô tô sử dụng nhiên liệu sinh học hoàn toàn, xe ô tô sử dụng khí thiên nhiên (nếu có).

 - Thời gian dự kiến nhập khẩu linh kiện từ ……………………đến …………………

Các giấy tờ kèm theo công văn này gồm:

- Bản sao Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn doanh nghiệp sản xuất lắp ráp xe ô tô; hoặc

- Giấy chứng nhận đầu tư;
Tổ chức/cá nhân cam kết thực hiện đúng quy định hiện hành về xuất nhập khẩu hàng hóa và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các cam kết này.

Tổ chức/cá nhân kính đề nghị Cơ quan hải quan ……………………... tiếp nhận việc đăng ký tham gia Chương trình ưu đãi thuế nhập khẩu linh kiện ô tô./. 

	Nơi nhận:
-Như trên;
- Lưu
	NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC/CÁ NHÂN (hoặc người được ủy quyền)
(Ký tên, đóng dấu)




Ghi chú:
(1): Ghi tên cơ quan hải quan nơi tiếp nhận công văn đăng ký tham gia Chương trình.

(2): Ghi tên tổ chức/cá nhân đăng ký tham gia Chương trình ưu đãi thuế.

	Mẫu số 06

Tên tổ chức, cá nhân:


Địa chỉ:

Mã số thuế:




	BẢNG KÊ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LINH KIỆN Ô TÔ NHẬP KHẨU ĐỂ SX, LR XE Ô TÔ
 

	
	Kỳ báo cáo: Từ ngày ……  đến ngày …… 
	 

	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	 STT 
	 Tên linh kiện
	 Mã số (HS) 
	 Đơn vị tính 
	 Lượng linh kiện nhập khẩu tồn kho đầu kỳ 
	 Lượng linh kiện nhập khẩu nhập trong kỳ 
	 Lượng linh kiện nhập khẩu xuất kho trong kỳ 
	Lượng linh kiện nhập khẩu tồn kho cuối kỳ 
	Ghi chú

	
	Mã 
	Tên 
	
	
	
	
	 Sản xuất sản phẩm 
	 Xuất kho khác 
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	 (10)=(6)+(7)-(8)-(9) 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	(10) NGƯỜI LẬP
	 
	(11) NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
	 

	  (Ký, ghi rõ họ tên)
	 
	
	  (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
	 


Cột (2): “Mã” là mã linh kiện do doanh nghiệp tự mã hóa để theo dõi, quản lý.
Cột (6): Là lượng linh kiện cuối kỳ trước được chuyển sang kỳ báo cáo hiện tại; 

Cột (7): Là lượng linh kiện nhập khẩu trong kỳ báo cáo

Cột (8): Là lượng linh kiện thực tế đưa vào để sản xuất sản phẩm 

Cột (9): Là lượng linh kiện xuất kho, không đưa vào sản xuất sản phẩm. 

Cột (10): Là lượng linh kiện thực tế tồn tại kho cuối kỳ báo cáo 
Tên tổ chức, cá nhân:

Mẫu số 07

Địa chỉ:

Mã số thuế:


BẢNG KÊ TỜ KHAI, SỐ TIỀN THUẾ NHẬP KHẨU ĐÃ NỘP
Kỳ báo cáo: từ ngày …. đến ngày ….
Ngày đăng ký tham gia Chương trình (ngày Chi cục Hải quan tiếp nhận):


            Chi cục Hải quan tiếp nhận tờ khai:………………………………………………………………………………………………..
	S

T

T
	Số tờ khai
	Mã loại hình tờ khai
	Ngày đăng ký tờ khai
	Tên linh kiện
	Đơn vị tính
	Mã số HS hàng hóa
	Tồn đầu kỳ
	Nhập khẩu trong kỳ
	Xuất kho trong kỳ
	Tồn cuối kỳ
	Số tiền thuế NK đề nghị hoàn



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đưa vào sản xuất
	Xuất kho khác
	
	

	
	
	
	
	Mã
	Tên
	
	
	Số lượng
	Tiền thuế NK đã nộp 
	Số lượng
	Tiền thuế NK đã nộp 
	Số lượng
	Tiền thuế NK đã nộp 
	Số lượng
	Tiền thuế NK đã nộp 
	Số lượng
	Tiền thuế NK đã nộp 
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)=(9)+(11)-(13)-(15)
	(18)=(10)+(12)-(14)-(16)
	(19)= (14)

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	Cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 




…………………, ngày …  tháng … năm 201..


NGƯỜI LẬP
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP


(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: - Cột (5) “Mã”: Mã linh kiện do doanh nghiệp tự mã hóa để theo dõi, quản lý.


  - Đơn vị tính tiền thuế: VNĐ

  - Đối với giai đoạn từ ngày 01/7/2019 đến 31/12/2019: + không kê khai cột “Tồn đầu kỳ”

 + không khê khai cột “Tồn cuối kỳ” đối với các tờ khai đăng ký trước ngày có hiệu lực của Nghị định ban hành mẫu này; 
Phụ lục V

Mẫu số 01 

	TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
-----------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: …………/………..
V/v đăng ký tham gia Chương trình ưu đãi thuế CNHT
	Hà Nội, ngày……tháng……năm ……..


Kính gửi: Cơ quan hải quan …………….. (1)

Tên tổ chức/cá nhân:  …………………………………………………………(2)

Mã số thuế: ……………………………………………………………………………

CMND/Hộ chiếu số: ………………………..………….Ngày cấp: …./……./………

Nơi cấp: …………………………………………………… Quốc tịch: ……....…....

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………......

Số điện thoại: …………………………….………; số fax: ……………………….....

Tên cơ sở sản xuất sản phẩm CNHT ưu tiên phát triển…………….

Địa điểm cơ sở sản xuất: ……………………………………......................….

Nay, …………………… đăng ký tham gia Chương trình ưu đãi thuế CNHT từ ngày  ..../..../ 20... đến 31/12/2023 để sản xuất sản phẩm CNHT ưu tiên phát triển (nêu rõ tên sản phẩm thuộc số thứ tự số .... tại danh mục sản phẩm CNHT ưu tiên phát triển nêu tại mục IV của Phụ lục  ban hành kèm theo Nghị định số 111/2015/NĐ-CP hoặc văn bản, sửa đổi bổ sung (nếu có). 

- Nội dung cam kết thực hiện: cam kết nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, nguyên vật liệu để sản xuất đúng sản phẩm CNHT ưu tiên phát triển nêu  tại danh mục sản phẩm CNHT ưu tiên phát triển. 

- Thời gian dự kiến nhập khẩu linh kiện từ ……………………đến …………………

Kèm theo công văn này Giấy chứng nhận đầu tư.

Tổ chức/cá nhân cam kết thực hiện đúng quy định hiện hành về xuất nhập khẩu hàng hóa và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các cam kết này.

Tổ chức/cá nhân kính đề nghị Cơ quan hải quan ……………………... tiếp nhận việc đăng ký tham gia Chương trình ưu đãi thuế CNHT./. 

	Nơi nhận:

-Như trên;

-Lưu
	NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC/CÁ NHÂN (hoặc người được ủy quyền)
(Ký tên, đóng dấu)




Ghi chú:
(1): Ghi tên cơ quan hải quan nơi tiếp nhận công văn đăng ký tham gia Chương trình ưu đãi thuế CNHT.

(2): Ghi tên tổ chức/cá nhân đăng ký tham gia Chương trình ưu đãi thuế CNHT.

Mẫu số 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM






            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc














       





                     … ,ngày… tháng… năm……

THÔNG BÁO CƠ SỞ SẢN XUẤT, MÁY MÓC, THIẾT BỊ ĐỂ SẢN XUẤT SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP ƯU TIÊN PHÁT TRIỂN 


Kính gửi: Chi cục Hải quan…… 







I. Thông tin đơn vị:








1.Tên Tổ chức/cá nhân: ……………………..





2. Mã số thuế hiện nay:…………………………………………………..

3. Mã số thuế trước khi thay đổi (nếu có):………………………………

-
Tên tổ chức/cá nhân trước khi chuyển đổi:



-
Lý do chuyển đổi(sáp nhập, chia, tách, thay đổi mã số):


4. Địa chỉ trụ sở chính: ……….

- Trụ sở thuộc quyền sở hữu của DN


-  Trụ sở thuê











5. Chủ tịch Hội đồng quản trị (hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên):


-
Số CMND/hộ chiếu:

Ngày cấp:

Nơi cấp:



-
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:







-
Số điện thoại:










6. Tổng giám đốc (hoặc Giám đốc):







-
Số CMND/hộ chiếu:

Ngày cấp:


Nơi cấp:


-
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:






-
Số điện thoại:










7. Nước đầu tư (ghi rõ nước đầu tư, trường hợp nhiều nước thì ghi cụ thể):………











8. Ngành nghề sản xuất (ghi theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đầu tư/giấy phép đầu tư






9. Lịch sử kiểm tra cơ sở sản xuất, năng lực sản xuất (nêu rõ một trong 02 trường hợp dưới đây):










9.1. Tổ chức cá nhân chưa được cơ quan hải quan kiểm tra 



9.2. Tổ chức cá nhân đã được cơ quan hải quan kiểm tra 



Trường hợp đã được cơ quan hải quan kiểm tra trước thời điểm thông báo thì ghi đầy đủ thông tin về: số biên bản kiểm tra, số kết luận kiểm tra, ngày, tháng, năm….




II. Nội dung:









A. Tổng số cơ sở sản xuất: ……………………………….



1. Cơ sở sản xuất nằm trong khu vực nhà máy:………….

1.1.  Địa chỉ CSSX  1:…………………………





- Cơ sở sx thuộc quyền sở hữu của DN: ( ; Cơ sở sx thuê:
 (


- Tổng số lượng máy móc, dây chuyền trang thiết bị: ……………..   (Trong đó: Sở hữu: ………...; Đi thuê: ………...; khác………)


- Năng lực sản xuất: Nêu rõ năng lực sản xuất sản phẩm xuất khẩu tối đa trong một năm/tháng/ngày:
…………………………………



- Cơ sở sản xuất trên phù hợp với nguyên liệu, vật tư, linh  kiện nhập khẩu để sản xuất sản phẩm CNHT cho ngành SX,LR ô tô.

- Chu kỳ sản xuất sản phẩm::……………..…



1.2. Địa chỉ CSSX  2:……………………………………………



Trường hợp có nhiều hơn một CSXX thì thông báo tương tự điểm 1.1 trên.

2. Số cơ sở sản xuất nằm ngoài nhà máy:……………




2.1  Địa chỉ CSSX  1:……………………………………



- Cơ sở sx thuộc quyền sở hữu của DN: ( ; Cơ sở sx thuê:
 (


- Tổng số lượng máy móc, dây chuyền trang thiết bị: ……………..      

 (Trong đó: Sở hữu: ………...; Đi thuê: ………...; khác………)



- Năng lực sản xuất: Nêu rõ năng lực sản xuất sản phẩm xuất khẩu tối đa trong một năm/tháng/ngày:









- Chu kỳ sản xuất sản phẩm theo từng ngành nghề:……………..…


- Cơ sở sản xuất trên phù hợp với nguyên liệu, vật tư, linh  kiện nhập khẩu để sản xuất sản phẩm CNHT cho ngành SX,LR ô tô.

2.2. Trường hợp có nhiều hơn một CSXX thì thông báo tương tự điểm 2.1 trên.














B. Năng lực sản xuất (tính cho tất cả các CSSX nếu tổ chức, cá nhân có nhiều CSSX):






Trong 01 năm/quý/tháng/tuần/ngày, tổ chức cá nhân sản xuất được…………………… sản phẩm.





Tổ chức/cá nhân xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung cam kết trên. Trường hợp có thay đổi các thông tin trên, Tổ chức/cá nhân sẽ thực hiện khai và cam kết lại.



NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN







        (ký tên, đóng dấu)














Nơi nhận:










- ……




































Mẫu số 03

Tên tổ chức, cá nhân:


Địa chỉ:

Mã số thuế:


BẢNG KÊ TỜ KHAI, SỐ TIỀN THUẾ NHẬP KHẨU ĐÃ NỘP CỦA NGUYÊN LIỆU, VẬT TƯ, LINH KIỆN ĐỂ SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ ƯU TIÊN PHÁT TRIỂN

Kỳ báo cáo: từ ngày …. đến ngày ….

Ngày đăng ký tham gia Chương trình (ngày Chi cục Hải quan tiếp nhận):


           Chi cục Hải quan tiếp nhận tờ khai:…………………………………………………………………………………………………………..

	S

T

T
	Số tờ khai
	Mã loại hình tờ khai
	Ngày đăng ký tờ khai
	Tên nguyên liệu, vật tư, linh kiện
	Đơn vị tính
	Mã số HS hàng hóa
	Thuế suất (%)
	Tồn đầu kỳ
	Nhập khẩu trong kỳ
	Xuất kho trong kỳ
	Tồn cuối kỳ
	Số tiền thuế NK đề nghị hoàn



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đưa vào sản xuất
	Xuất kho khác
	
	

	
	
	
	
	Mã
	Tên
	
	
	
	Số lượng
	Tiền thuế NK đã nộp 
	Số lượng
	Tiền thuế NK đã nộp 
	Số lượng
	Tiền thuế NK đã nộp 
	Số lượng
	Tiền thuế NK đã nộp 
	Số lượng
	Tiền thuế NK đã nộp 
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)=(10)+(12)-(14)-(16)
	(19)=(11)+(13)-(15)-(17)
	(20)= (15)

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	Cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 




…………………, ngày …  tháng … năm 201..


NGƯỜI LẬP
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP


(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 
Ghi chú: Cột (6) “Mã”: Mã linh kiện do doanh nghiệp tự mã hóa để theo dõi, quản lý.
Mẫu số 04: BẢNG KÊ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGUYÊN LIỆU, VẬT TƯ, LINH KIỆN NHẬP KHẨU ĐÃ SỬ DỤNG ĐỂ SẢN XUẤT SẢN PHẨM CNHT ƯU TIÊN PHÁT TRIỂN
Kỳ báo cáo: Từ ngày …………. đến ngày…………..

1. Tình hình nhập khẩu và sử dụng nguyên liệu, vật tư, linh kiện (NL, VT, LK)

	STT
	NL,VT, LK nhập khẩu
	Mã hàng (HS)
	Đơn vị tính
	Lượng NL,VT, LK nhập khẩu tồn kho đầu kỳ
	Lượng NL,VT, LK nhập khẩu nhập trong kỳ
	Lượng NL,VT, LK đã sử dụng sản xuất sản phẩm bán cho đối tượng theo quy định…
	Lượng NL,VT, LK nhập khẩu xuất kho khác trong kỳ
	Lượng NL,VT, LK nhập khẩu tồn kho cuối kỳ
 
	Ghi chú
 

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)=(5)+(6)- (7)-(8)
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 


 


2. Thông tin về sản phẩm CNHT ưu tiên phát triển

- Tên sản phẩm:

- Số lượng sản phẩm đã bán:

- Định mức sản xuất, lắp ráp thực tế.


3. Thông tin về tiền thuế nhập khẩu


- Số tiền thuế đã nộp khi nhập khẩu:

-  Số tiền thuế đề nghị xử lý tiền thuế nộp thừa:

	(10) NGƯỜI LẬP
(Ký, ghi rõ họ tên)
	(11) NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


29

